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thành dạng văn bản qua
nhiều nỗ lực của những
thế hệ trước đây trong
suốt chiều dài lịch sử hơn
25 thế kỷ qua. Tuy những
lần kết tập đầu tiên chưa
định hình văn bản, nhưng
đó lại chính là nền tảng để
những lần kết tập về sau
có thể ghi chép lại Thánh
giáo. Chúng ta sẽ không đi
sâu vào chi tiết về những
lần kết tập kinh điển, vì đã
có nhiều bài viết trình bày
cặn kẽ được đăng lại
trên trang này.

Ngôn ngữ ban đầu được
sử dụng để ghi chép Đại
tạng kinh là tiếng Pali
(Nam Phạn) đối với Đại
tạng kinh Nam truyền và
tiếng Sanskrit (Bắc Phạn)
đối với Đại tạng kinh Bắc
truyền. Khi Phật giáo rộng
truyền qua nhiều quốc gia,
để thuận tiện cho việc
truyền giảng cũng như tiếp
nhận Giáo pháp, điều thiết
yếu là Kinh điển cần được
chuyển dịch sang ngôn
ngữ của từng quốc gia mà
đạo Phật truyền đến. Tuy
nhiên, do nhiều nguyên
nhân khác nhau, nhu cầu
hết sức thiết yếu này
không phải bao giờ cũng
có thể thực hiện ngay
được, và vì thế mà có

6. Lý luận dịch kinh của các
đại sư Trung Quốc, HT. Thích
Phước Sơn

7. Lịch sử Kết tập Kinh điển
và truyền giáo, Tỳ Kheo
Thiện Minh

8. Góp chút công sức cho
Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đào
Nguyên

9. Tam Tạng Kinh điển, Bình
Anson

10. Sự xuất hiện Kinh điển
Đại thừa, Thích Hạnh Bình

11. Kinh điển Đại thừa có
phải do Phật thuyết hay
không, Thích Hạnh Bình

12. Cá nghe kinh, Trần Kiêm
Đoàn

13. Nguồn gốc Đại Tạng
Kinh, Quảng Thành

14. Công trình của Tuệ
Quang Foundation

15. Quá trình hình thành Đại
Tạng Kinh Hán văn, HT.
Thích Thiện Siêu

16. Đôi điều ghi chép về Đại
Tạng Kinh, Liên Hương

17. Về công trình Đại Tạng
Kinh Việt Nam, HT. Thích
Chơn Thiện

18. Lời kêu gọi vận động cho
công trình của Hòa thượng
Tịnh Hạnh

19. Giới thiệu công trình
phiên dịch Đại Tạng Kinh

TIN TỨC

CÁO BẠCH: Hội Đồng
Giáo Phẩm Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hoa Kỳ
cung kính cáo bạch...
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ĐẠI
LÃO
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THƯỢNG húy thượng
THẮNG hạ HOAN hiệu
LONG HOAN - Tăng
Trưởng Hội Đồng Giáo
Phẩm Trung Ương Viện
Tăng Thống, Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất - Trưởng
Ban Điều Hợp Tăng Ni
Việt Nam Hải Ngoại -
Chánh Văn Phòng Hội
Đồng Giáo Phẩm
GHPGVNTN Hoa Kỳ đã
thuận thế vô thường,
thâu thần thị tịch vào lúc
6 giờ 50 sáng thứ Năm,
ngày 25 tháng 01 năm
2024, (nhằm ngày Rằm
tháng Chạp năm Quý
Mão), tại Thành phố
Santa Ana, Quận Cam,
Tiểu bang California,
Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ
lạp 72. Tang lễ Đức Đại
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nhiều quốc gia vẫn phải
tiếp cận với đạo Phật
thông qua Đại tạng kinh bằng ngôn ngữ của một quốc gia khác.
Việt Nam chúng ta là một ví dụ. 

Một số quốc gia hình thành được bản dịch Đại tạng kinh từ khá
sớm như Tây Tạng, Trung Hoa... Nhiều quốc gia khác tuy muộn
màng hơn nhưng cũng dần dần có được một bộ Đại tạng kinh
hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ của nước mình, như Nhật Bản, Hàn
quốc...

Như vậy, có thể nói Đại Tạng Kinh là một kho báu chung của mọi
người Phật tử, nhưng do nhu cầu học Phật ở mỗi quốc gia mà có
sự hình thành các Đại Tạng Kinh bằng những ngôn ngữ khác
nhau. Vì thế, không nên xem đó là những Đại Tạng Kinh của
riêng mỗi nước, mà nên nhìn nhận đó chỉ là những phương tiện
trình bày khác nhau của cùng một bộ Đại Tạng Kinh duy nhất
được hình thành từ những lời Phật dạy. Những điểm "đại đồng
tiểu dị" trong Đại Tạng Kinh bằng các ngôn ngữ khác nhau bao
giờ cũng mang giá trị tham khảo quý giá cho các nhà nghiên cứu
cũng như người học Phật, bởi nó giúp làm sáng tỏ hơn những
điểm còn khó hiểu, đồng thời cũng có thể bổ sung cho nhau để
giúp người học Phật có được một Giáo pháp hoàn chỉnh nhất.
Chính trong ý nghĩa này, thầy Tuệ Sỹ khi nói về Đại Tạng Kinh
tiếng Việt đã đưa ra một định nghĩa ngắn gọn như sau:

"...ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM là một tập hợp các bản dịch Việt
Đại tạng kinh Phật giáo từ truyền bản tiếng Trung Quốc, có tham
cứu các truyền bản tiếng Phạn, Pali và Tây Tạng. Do đó, nó bao
gồm toàn bộ các kinh điển Phật giáo đã được dịch ra tiếng Việt đã
và đang lưu hành từ trước tới nay."(Xem ở đây)

Nói là ngắn gọn, vì định nghĩa này chỉ nhằm nêu ra một hướng
khái quát, nhưng không loại trừ sự mở rộng khái niệm. Chẳng
hạn, trong điều kiện hiện nay thì việc tham khảo thêm những bản
dịch Kinh điển đã có trong tiếng Anh, Pháp... sẽ giúp ích cho
người đọc kinh hoặc dịch kinh rất nhiều, và cũng không loại trừ cả
việc tham khảo các bản kinh từ nhiều ngôn ngữ khác nữa như
tiếng Nhật, Hàn... trong trường hợp người đọc kinh hoặc dịch kinh

Tiếng Việt, TT. Thích Tuệ Sỹ lão Hòa Thượng sẽ
được long trọng cử
hành tại Chùa Bát Nhã,
4717 W. First Street,
Santa Ana, California
92703, U.S.A.

Đọc thêm

Người Con Phật Và Trí
Tuệ Nhân Tạo (AI -
Artificial Intelligent)

Huyền
Lam

Trong
hơn 10
năm
trở lại
đây,

nhân loại đã sử dụng
trên máy tính và điện
thoại nhiều sản phẩm
công nghệ hiện đại,
được xem như một
phần của trí tuệ nhân
tạo (AI). Những sản
phẩm này đã trở thành
công cụ cần thiết trong
đời sống hàng ngày.

Đọc thêm

Lễ Tưởng Niệm Ngày
Phật Thành Đạo Tại
Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn
Độ
Thích Nữ Giới Hương

Bồ-đề-đạo-tràng, Ấn độ,
vào cuối năm 2023 và
đầu năm 2024 rất rộn
rịp với nhiều sự kiện
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có được khả năng đó.

2. Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 

Có lẽ cũng không có khác biệt nhiều lắm giữa 2 tên gọi Đại Tạng
Kinh Việt Nam hay Đại Tạng Kinh Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong ý
nghĩa như đã trình bày trên, chúng tôi nghiêng về tên gọi Đại
Tạng Kinh Tiếng Việt để thể hiện rõ tính nhất quán của Đại Tạng
Kinh trên toàn thế giới, dù được chuyển dịch sang bất kỳ ngôn
ngữ nào thì đó vẫn chính là những lời Phật dạy, chỉ khác biệt ở
dạng ngôn ngữ hiển thị mà thôi. Việc gắn liền tên gọi Đại Tạng
Kinh với tên gọi quốc gia hay một tổ chức dễ tạo ra sự ngộ nhận
rằng phiên bản Đại Tạng Kinh ấy là thành quả hoặc giá trị riêng
của tổ chức hay quốc gia đó.

Trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, Kinh điển Nam truyền bằng
tiếng Pali (Nam Phạn) đã được Hòa thượng Thích Minh Châu Việt
dịch và cũng đã được in ấn lưu hành, nên việc chuyển dịch chỉ
còn tập trung vào Đại Tạng Kinh chữ Hán, và sẽ chủ yếu dựa
theo bản Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh (Đại Chánh tạng), vì
đây là chọn lựa của các vị đi trước và cũng là một lựa chọn rất
hợp lý, xét về những điểm ưu việt của Đại Chánh tạng so với các
tạng kinh khác. Tuy nhiên, bản Đại Chánh tạng hiện đang lưu
hành chủ yếu là phiên bản điện tử (do CBETA lưu hành miễn phí),
vì rất ít dịch giả có được trong tay bản sách in, nên việc tham
khảo đối chiếu thêm với các bản khắc gỗ Càn Long, Vĩnh Lạc
(dạng file ảnh) cũng rất cần thiết để đảm bảo độ chính xác.

Điều tất nhiên là sau khi hoàn tất việc chuyển dịch Đại Chánh
tạng sang tiếng Việt, chúng ta còn có thể tiếp tục thu thập những
trước tác, luận giải của các bậc thầy Việt Nam để thêm vào Đại
Tạng Kinh Tiếng Việt, tương tự như người Trung Hoa đã làm với
tác phẩm của các đại sư Trung Hoa. Tuy nhiên, ưu tiên trước nhất
vẫn phải là việc chuyển dịch các phần chính văn Kinh điển. Cho
đến nay, công việc này đã đạt được rất nhiều thành quả lớn lao,
đáp ứng được những nhu cầu học Phật cũng như tu tập hành trì
căn bản nhất của người Phật tử Việt Nam, nhưng thật đáng tiếc là
việc ra đời một bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh vẫn còn
chưa hội đủ các yếu tố nhân duyên để thành tựu.
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3. Tính cấp thiết của việc xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 

Trong bài viết Về công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh, trong mục
"Yêu cầu cấp thiết hình thành Đại Tạng Kinh Việt Nam", Hòa
thượng Thích Chơn Thiện viết:

" Ngoài Phật giáo Việt Nam các nước bạn Phật giáo đều có Đại
Tạng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Do vậy, Trung ương Giáo Hội
Phật giáo Việt Nam đã có quyết định cấp thiết hình thành Đại
Tạng Kinh Việt Nam." (Xem ở đây.)

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc xây dựng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt là một nhu cầu cấp thiết, nhưng không cho rằng tính
cấp thiết đó xuất phát từ lý do như trên. Trong thực tế, nếu chúng
ta mong muốn có được một điều gì chỉ vì nhìn sang nhà hàng
xóm thấy họ đã có, thì đó tất nhiên chưa phải một nhu cầu cấp
thiết. Nếu thừa khả năng, có thể ta sẽ thực hiện, nhưng trong các
điều kiện khó khăn thách thức, đó không thể là lý do thúc đẩy
chúng ta quyết tâm vượt qua.

Chúng tôi cũng thường nói rằng việc xây dựng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt là nhằm đáp ứng nhu cầu học Phật cũng như tu tập
hành trì của Phật tử Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không chỉ là xét
theo bề mặt của vấn đề, mà cần phải suy xét một cách sâu xa
hơn mới nhận thấy được.

Những thành quả phiên dịch hiện nay có thể nói là đã tạm đáp
ứng được nhu cầu tu tập của đa số Phật tử. Những kinh điển căn
bản như A-di-đà, Phổ môn, Kim cang, Pháp hoa, Hoa nghiêm,
Bát-nhã, Niết-bàn v.v... đều đã được Việt dịch và lưu hành rộng
rãi. Mục đích tu tập của người Phật tử nói chung không hề nhắm
đến việc thông kim bác cổ hay thông suốt Tam tạng, mà chủ yếu
là thực hành theo lời Phật dạy để có được sự an lạc trong hiện tại
cũng như gieo các nhân lành chuẩn bị tốt cho kiếp sống tương lai.
Thế nên, phần lớn mọi người chỉ cần chọn theo một pháp môn
nào đó, học hỏi một hoặc một số bộ kinh nào đó là đã đủ để đáp
ứng cho việc tu tập của bản thân mình. Như vậy, nếu xét theo nhu
cầu tu tập của đại đa số Phật tử thì việc xây dựng một Đại Tạng
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Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh cũng không hẳn là một nhu cầu cấp
thiết. Hầu hết đều đã có được những gì thực sự cần thiết, và việc
chuyển dịch hay không những kinh điển còn lại có vẻ như không
phải là chuyện nhất định phải làm.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xét cho đến tận cội nguồn của những
giáo lý mà người Phật tử nhận được để tu tập thì vấn đề sẽ hoàn
toàn khác đi. Phần lớn Phật tử tiếp cận với đạo Phật ban đầu đều
thông qua sự thuyết giảng của các bậc thầy, hoặc cho dù có tìm
đọc qua các sách Phật học thì sách ấy cũng là do quý thầy biên
soạn mà có. Nhưng quý thầy dựa vào đâu để có đủ kiến thức
giáo lý thuyết giảng cho Phật tử hoặc biên soạn các sách Phật
học? Vấn đề lại quay về nguyên ủy của nó, chính là thông qua
Tam tạng kinh điển. Vì thế, nếu không có được một Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt hoàn chỉnh, thì trong tương lai chắc chắn Giáo pháp
của đức Phật sẽ có rất nhiều nguy cơ bị nhận hiểu sai lệch hoặc
khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ nêu rõ hơn vấn đề này trong một
phần tiếp theo dưới đây.

Trở lại vấn đề về tính cấp thiết của việc xây dựng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt, theo chúng tôi là xuất phát từ một số lý do sau đây:

Thứ nhất, Đại Tạng Kinh Tiếng Việt là giải pháp duy nhất giúp
bảo tồn và truyền lại Giáo pháp của đức Phật cho Phật tử Việt
Nam hiện nay cũng như những thế hệ về sau. Do điều kiện lịch
sử quy định, nước ta từ xưa đã sử dụng chữ Hán như một loại
chữ viết chính thức trong việc truyền đạt và tiếp thu tri thức.
Những tri thức về Phật pháp cũng không ngoại lệ. Vì thế, thế hệ
các bậc trưởng lão tôn túc trước đây hầu hết đều tiếp thu giáo
pháp thông qua việc đọc hiểu chữ Hán từ Hán tạng. Thế hệ sinh
ra từ những năm 60 của thế kỷ trước đã bắt đầu hiếm hoi những
người đọc hiểu được chữ Hán, và xu hướng chung là ngày càng
hiếm hoi hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta chưa hề nhận ra chỗ thiếu
hụt đó, bởi các vị tôn túc tiền bối vẫn đang còn tại thế và liên tục
trao truyền giáo pháp đến cho chúng ta thông qua thân giáo, khẩu
giáo của quý ngài. Nhưng đến nay thì các vị đã dần dần viên tịch
theo quy luật vô thường hoặc già yếu không còn sức thuyết
giảng. Đã đến lúc những người trẻ tuổi hơn phải tự mình gánh
vác trách nhiệm nghiên tầm giáo pháp để còn trao lại cho các thế



hệ tiếp theo sau nữa. Nhưng nếu không đọc được Hán tạng thì
chúng ta sẽ dựa vào đâu mà nghiên tầm giáo điển?

Lịch sử đã cho thấy, nhờ có được Đại Tạng Kinh bằng tiếng Hán
nên người Trung Hoa đã có thể tu tập Phật pháp mà không cần
phải học hiểu tiếng Phạn, thậm chí có nhiều bậc đại sư, tổ sư
cũng không hề biết đến Phạn ngữ. Họ đã có được lợi thế tiếp thu
Phật pháp hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Cơ hội cho
người Việt chúng ta là không khác. Chúng ta cũng có thể tu tập
với Kinh điển bằng tiếng Việt nếu có, và khi ấy thế hệ đi sau sẽ
không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào chữ Hán mới có
thể nghiên cứu Kinh, Luật, Luận.

Xét như vậy thì có thể thấy rằng việc xây dựng một Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt không chỉ quan trọng đối với chúng ta hôm nay, mà còn
là điều không thể thiếu được cho các thế hệ mai sau nếu muốn
Phật pháp còn tồn tại trên đất Việt.

Yếu tố thứ hai tạo nên tính cấp thiết là chúng ta không còn nhiều
thời gian nữa. Vì sao vậy? Những bậc lão thành, những cây đại
thụ trong sự nghiệp Việt dịch kinh điển đã và đang dần dần lìa bỏ
chúng ta. Các vị Hòa thượng Thích Minh Châu, Thích Trí Tịnh,
Thích Đỗng Minh, Thích Trí Nghiêm... đều đã viên tịch, mà trong
số hậu nhân dường như vẫn chưa thấy mấy ai nổi bật để có thể
cáng đáng thay thế công việc của quý ngài. Như vậy, con số
những người đủ khả năng đọc hiểu và Việt dịch kinh điển đang
ngày càng ít đi. Nếu thế hệ hiện nay không hoàn tất được sự
nghiệp này, liệu có thể tin được rằng thế hệ tương lai rồi sẽ thực
hiện được một cách dễ dàng hơn chăng? Vì thế, dù trong tình
huống bất lợi nhất do hoàn cảnh chi phối, thì tối thiểu chúng ta
cũng phải định hình được công việc xây dựng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt thành một nề nếp khoa học, hợp lý và ổn định, để thế
hệ đi sau chỉ nối tiếp công việc cho hoàn tất chứ không cần phải
mất thời gian dò dẫm phương hướng.

Yếu tố thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập ở đây liên quan đến
việc thuyết giảng và tiếp nhận giáo lý như vừa nói ở một phần
trên. Khi tiếp cận với Kinh điển một cách không đầy đủ do sự hạn
chế về ngôn ngữ, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng thiếu kiến



thức giáo lý, không giải quyết được một số vấn đề theo đúng tinh
thần Phật pháp và sẽ có khuynh hướng suy diễn để đưa ra cách
giải quyết theo tri kiến của riêng mình. Điều này trong một chừng
mực nào đó có vẻ như vẫn chấp nhận được, nhưng sự thật là nó
sẽ làm cho đạo Phật Việt Nam ngày càng xa rời những lời dạy
ban đầu của đức Thế Tôn. Nếu có được một Đại Tạng Kinh Tiếng
Việt đầy đủ thì vấn đề sẽ hoàn toàn đổi khác. Bất kỳ ai cũng có
thể nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mình quan tâm trong Kinh
tạng, và việc hiểu sai, suy diễn sai về giáo lý sẽ được hạn chế
đến mức tối đa.

Tôi xin đưa ra một vài thí dụ để minh chứng cho quan điểm này.
Trong một dịp tình cờ, tôi đã đọc được câu chuyện do một vị tăng
thuộc thế hệ cao tuổi (đồng thời với Hòa thượng Thích Trí Thủ) kể
lại một thắc mắc của ông khi còn là học tăng ở trường Phật học
Lưỡng Xuyên. Khi được học lịch sử đức Phật Thích-ca đến câu:
"Bốn phương bảy bước du hành" thì ông không hiểu được nên
đưa tay xin hỏi vị Giảng sư: "Làm thế nào mà 7 bước đi lại có thể
đi về 4 hướng?"

Theo lời kể của ông thì vị Giảng sư không trả lời được. Nhân
duyên đưa đẩy thế nào mà mấy hôm sau lại có một người Phật tử
đến chùa cũng nêu ra đúng thắc mắc như thế với ông. Thế là ông
tự nghĩ ra câu giải đáp và trả lời người Phật tử ấy rằng: "Dù chưa
bước đi nhưng 4 phương đã ở trong tâm thái tử rồi. Nếu không
hiểu được như vậy thì Diệu Pháp ở đâu, đi tới tận đâu mới hết
phương hướng?"

Câu trả lời tự suy diễn này thật ra đã đẩy một vấn đề giáo lý đơn
giản thành một khái niệm siêu hình trừu tượng, chắc hẳn là vượt
quá khả năng nhận hiểu của người Phật tử bình thường.

Thật ra vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng nó cho thấy
cách ứng xử của vị tăng này - và có lẽ cũng là của hầu hết chúng
ta - khi gặp phải một vấn đề không hiểu được trong giáo lý.
Nguyên do chỉ bởi vị này - cũng như vị giảng sư trong câu chuyện
của ông - chưa có nhân duyên đọc được điều này trong Kinh điển
mà thôi. Không nói đến những Kinh điển khác, chỉ riêng trong kinh
Đại Bát Niết-bàn đã có đến 3 lần đức Phật đề cập đến sự kiện



thái tử đản sanh đi bảy bước. Ở đây chỉ trích một chỗ duy nhất
trong Kinh văn viết rằng: " Sơ sanh chi thời, ư thập phương diện,
các hành thất bộ." (初生之時於十方面各行七步。- [Lúc Bồ Tát]
vừa sinh ra hướng về mười phương, mỗi phương đều đi bảy
bước." (Đại Chánh tạng, tập 12, kinh số 374, trang 528, tờ a,
dòng thứ 28 và 29)

Như vậy, nói bốn phương cũng chỉ là một cách nói biểu trưng, vì
trong Kinh có chỗ nói mười phương, nên thật ra hàm ý ở đây là
tất cả các phương. Có lẽ để tránh sự khởi sinh thắc mắc không
đáng có cho người đọc về chuyện mười phương hoặc bốn
phương, nên tuy chữ Hán viết rõ là "ư thập phương diện" nhưng
Hòa thượng Trí Tịnh đã dịch là "...[Bồ Tát] lúc mới sanh, ở bốn
phương đều đi bảy bước". Trong một đoạn Kinh văn khác, đức
Phật còn thuyết giảng rõ ràng ý nghĩa đi về các phương đông, tây,
nam, bắc... là như thế nào. Do đó, vấn đề nảy sinh ở đây chính là
vì cả hai vị giảng sư và học tăng đều chưa đọc qua kinh Đại Bát
Niết-bàn, có lẽ vì lúc đó chưa có bản Việt dịch của Hòa thượng
Thích Trí Tịnh. 

Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rõ khuynh hướng tự
suy diễn và hiểu sai khi không có đủ điều kiện để tiếp cận với
Kinh điển. Nếu không sớm có một Đại Tạng Kinh Tiếng Việt hoàn
chỉnh lưu hành, e rằng những trường hợp như thế này sẽ không
phải là hiếm gặp.

Câu chuyện thứ hai là một sự nhận hiểu sai lệch mà theo chúng
tôi có lẽ do người viết có biết chữ Hán nhưng không nhiều lắm,
rồi tự suy diễn khi đọc kinh văn. Tại trang này, chúng tôi đọc được
tên bản kinh Hiền Nhân (do Hòa thượng Thích Hành Trụ Việt
dịch) được ghi dịch giả Hán dịch là Ngô Nguyệt Chi. Toàn bộ bản
Việt dịch kinh cũng được đăng ở đây, và sau khi xem qua thì tôi
biết tên người Hán dịch được ghi theo Lời nói đầu của tác giả
Tâm Quán như trong đoạn văn trích sau đây:

"Cuốn Triết Nhân do ông Ngô Nguyệt Chi dịch Phạm Văn ra Hán
Văn với một lối văn có màu sắc cổ điển và thuần túy. Nguyên
nhan đề là "kinh ông Bụt", nay Thầy Lê phước Bình (HT Thích
Hành Trụ) dịch ra tiếng Việt ngữ đổi lại là "KINH HIỀN NHÂN".
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Hiền Nhân hay ông Bụt cũng thế là tiền thân của Phật Thích Ca,
chính Ngài thuật lại." 

Nhưng thật ra bản kinh này chính là dịch từ bản kinh Hán văn
Phật thuyết Bột Kinh Sao (佛說孛經抄) (Đại Chánh tạng, tập 17,
kinh số 790, bắt đầu từ trang 729, tờ a) do ngài Chi Khiêm dịch
sang Hán văn. Dòng đầu kinh khắc như sau:

吳月支國居士支謙譯 (Ngô Nhục Chi quốc Cư sĩ Chi Khiêm dịch) 

Tham khảo bản kinh này trong Càn Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc
tạng đều có, nhưng với tên là Phật thuyết Bột Kinh (佛說孛經) và
dòng ghi tên người dịch cũng hơi khác một chút:

吳月支國憂婆塞支謙譯 (Ngô Nhục Chi quốc Ưu-bà-tắc Chi Khiêm
dịch)

Cư sĩ hay Ưu-bà-tắc đều có cùng một nghĩa như nhau, chỉ cho
người Phật tử nam giới tu tại gia. Vì thế, dòng này có ý nghĩa
là: Cư sĩ Chi Khiêm, người nước Nhục Chi, dịch vào đời Ngô. 

Tác giả Tâm Quán đã hiểu lầm cho rằng chữ Ngô đứng đầu là họ.
Chữ nhục trong Nhục Chi quốc tuy viết giống chữ nguyệt, nhưng
trong tên nước này là chữ được dùng để phiên âm tên nước thời
cổ là Yuezhi. Nhưng dù đọc cách nào đi nữa thì cũng không hề có
một ông "Ngô Nguyệt Chi" nào đó để Hán dịch kinh này. 

Cách hiểu sai như thế là chuyện hoàn toàn rất dễ xảy ra đối với
người chưa có đủ kiến thức về chữ Hán cũng như về kinh điển
mà rơi vào hoàn cảnh phải tự đọc lấy kinh điển bằng Hán văn. 

Trường hợp vừa nêu chỉ là không hiểu tên một dịch giả, cũng
chưa xem là quan trọng lắm, nhưng nếu với khả năng đọc hiểu
như thế mà phải cố gắng đọc trọn một đoạn kinh, một quyển
kinh... thì làm sao hiểu được? Vì thế, nếu chúng ta không sớm có
một Đại Tạng Kinh Tiếng Việt được chuyển dịch hoàn chỉnh bởi
những người có đủ trình độ và sự cẩn trọng, thì khả năng đọc
hiểu sai lầm ý nghĩa Kinh văn chắc chắn sẽ xảy ra ngày càng
nhiều hơn.



II. Tìm hiểu về hiện trạng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 

1. Bàn về công việc phiên dịch 

Để có được một Đại Tạng Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh thì yếu tố
trước nhất phải xét đến là công việc phiên dịch. Cho đến nay, dù
chưa có được một bộ Đại tạng kinh hoàn chỉnh bằng tiếng Việt,
nhưng với nỗ lực của nhiều vị tôn túc tiền bối cũng như các dịch
giả đương đại, chúng ta đã chuyển dịch được khá nhiều kinh điển
sang tiếng Việt, đủ để đáp ứng nhu cầu học hỏi Giáo pháp cũng
như tu tập hành trì căn bản nhất của mọi người Phật tử Việt Nam.
Tuy vậy, có 2 việc quan trọng mà từ trước đến nay chúng ta vẫn
chưa làm được. Đó là chuẩn hóa các yêu cầu tối thiểu của việc
dịch kinh và thống kê chính xác số lượng kinh điển đã dịch. 

Thứ nhất, về việc chuẩn hóa các yêu cầu tối thiểu của việc dịch
kinh, chúng ta chưa có bất kỳ một sự thỏa thuận chung nào giữa
những người tham gia công việc phiên dịch kinh điển sang tiếng
Việt. Điều này thật ra không có gì mới, kinh nghiệm của những
người đi trước cũng như thực tế đã chỉ ra là trước khi cùng nhau
thực hiện bất kỳ một công việc nào mang tính tập thể, nhất thiết
phải có những tiêu chuẩn tối thiểu để mọi người cùng tuân theo.
Tại Trung Hoa, trong quá trình phiên dịch thì những dịch trường
cũng như các dịch giả lớn đều đưa ra những tiêu chuẩn nhất định
cho việc phiên dịch. Tại Tây Tạng, trước khi tiến hành việc phiên
dịch kinh điển, các học giả, nhà nghiên cứu và các bậc đại sư đã
cùng nhau thống nhất các tiêu chuẩn phiên dịch, đặc biệt là các
thuật ngữ Phật học. Nhờ vậy, Đại Tạng Kinh Tiếng Tạng có một
độ chính xác đáng ngạc nhiên, đến mức đã từng được một số
nhà nghiên cứu dựa vào đó để khôi phục một phần các Phạn bản
kinh văn đã mất. Gần đây hơn, khi thành lập các ban phiên dịch
của Vạn Phật Thánh Thành, Hòa thượng Tuyên Hóa cũng đưa ra
8 quy luật phiên dịch kinh điển, chính là 8 nguyên tắc phải tuân
theo của một dịch giả. (Mời xem ở đây) 
Thế nhưng, các dịch giả của chúng ta khi tham gia việc chuyển
dịch Kinh điển thì chưa từng có sự thống nhất với nhau - trực tiếp
cũng như gián tiếp - về những tiêu chuẩn tối thiểu trong việc
phiên dịch. Như thế, những "tiêu chuẩn tối thiểu" này tất nhiên sẽ
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được xác lập theo tùy theo quan điểm và nhận thức riêng của mỗi
dịch giả mà không thể có một sự nhất quán cho cả công trình.
Như vậy tất yếu phải dẫn đến có những bản dịch không đảm bảo
đáp ứng được các tiêu chuẩn như độ chính xác, cách diễn đạt
v.v... nhưng vẫn được lưu hành rộng rãi, và điều này có liên quan
đến nội dung sẽ trình bày tiếp theo đây.

Thứ hai, về việc thống kê chính thức số lượng kinh đã được Việt
dịch, chúng ta chưa có được bất kỳ công trình nào, cho dù là
chính thức hay không chính thức. Lịch sử ghi nhận từ thế kỷ 4,
ngài Đạo An (312-385) đã có công trình sưu tập khoảng hơn 500
bản thảo Hán dịch kinh điển và liệt kê vào một bản mục lục được
gọi là Đạo An lục, gồm 374 bản kinh đã được Hán dịch vào thời
điểm đó. Đến nay tuy Đạo An lục đã thất bản, nhưng vai trò lịch
sử của công trình này là rất quan trọng, vì rất nhiều dịch giả Trung
Hoa ngay sau đó đã từng dùng nó làm căn cứ để xác định các
kinh cần dịch, cũng như nhiều thế hệ về sau đều nối tiếp công
việc thống kê kinh điển đã dịch giống như ngài Đạo An, nhờ đó để
lại rất nhiều bản mục lục kinh điển qua từng thời kỳ mà đến nay
vẫn còn.

Do không có một sự thống kê chính thức từ bất kỳ tập thể hay cá
nhân nào trong quá trình chuyển dịch kinh điển, nên những người
tham gia công việc phiên dịch không biết dựa vào đâu để xác định
các bản kinh cần dịch. Điều này dẫn đến có những bản kinh được
rất nhiều người dịch, trùng lặp lẫn nhau, trong khi lại có rất nhiều
bản kinh khác chưa có ai chuyển dịch. 

Mặt khác, do không có những tiêu chuẩn tối thiểu được chính
thức đưa ra nhằm quy định hoặc hướng dẫn người dịch kinh, nên
điều tất nhiên là sẽ có nhiều điều đáng nói về chất lượng các bản
dịch. Một trong những người tham gia công việc phiên dịch Kinh
điển là ông Đào Nguyên, trong một bài viết đã cho biết:

"... Vậy mà tôi đã nhầm khi tưởng rằng, công việc biên tập kinh,
tuy là rất mới mẻ cùng đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng hẳn là người
biên tập cũng sẽ nhàn nhã, dễ thở, vì toàn bộ các bản kinh Việt
dịch đã được chứng nghĩa, tức là đã được “nghiệm thu”, để người
dịch được nhận nhuận bút. Thực tế đã không hoàn toàn thuận
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chiều như tôi nghĩ. Sau hơn một tuần làm việc tại Văn phòng
Phiên dịch của Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo, xem qua các
kinh đã được Việt dịch từ Nha Trang gởi vào, tôi nhận thấy số
lượng các bản Việt dịch tạm gọi là đạt thì không nhiều, có
bản dịch còn quá kém..." (Mời xem ở đây.)

Kinh điển là Thánh giáo, dù có nóng lòng muốn có được một bản
Đại Tạng Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh, chúng ta cũng không thể vì
thế mà huy động cả những người không đủ khả năng chuyển dịch
vào làm công việc này, nhất là khi họ thực hiện công việc có kèm
theo động cơ "nhận tiền nhuận bút" thì chất lượng bản dịch lại
càng không đáng tin cậy. Chúng ta càng không thể lập luận rằng
dù sao cũng còn có người đọc sửa lại. Với kinh nghiệm hiệu đính
nhiều tác phẩm Phật học, trong đó có nhiều bản dịch Hán Việt
cũng như Anh Việt, chúng tôi biết rất rõ rằng việc chỉnh sửa cho
hoàn chỉnh một bản dịch kém chất lượng là khó khăn và mất thời
gian hơn rất nhiều so với việc trực tiếp thực hiện bản dịch đó. Nếu
người hiệu đính không đủ quyết tâm và kiên nhẫn (chưa nói đến
năng lực) để thực hiện đến nơi đến chốn việc sửa chữa với nhiều
công sức và thời gian như thế, thì dịch phẩm cuối cùng chắc chắn
không thể có được độ chính xác như mong muốn.

Đối với các dịch giả làm việc độc lập thì vấn đề còn đáng lo ngại
hơn nữa, vì trong thực tế hiện nay là dịch phẩm của họ sẽ được
đưa ra lưu hành rộng rãi ngay mà không qua bất kỳ sự thẩm định
hay chỉnh sửa nào. Trong trường hợp này, chúng ta đành phó
mặc cho sự "may nhờ rủi chịu" mà không thể biết được rằng
những bản dịch hiện đang lưu hành có thực sự chuẩn xác, diễn
đạt đúng Thánh giáo hay không.

Thực tế là như vậy, nhưng cho đến nay chúng ta lại chưa có bất
kỳ một nỗ lực nào trong việc so sánh, thẩm định để chuẩn hóa
các bản dịch đang lưu hành. Những trường hợp dịch sai, dịch sót
nếu có sẽ không có ai phát hiện để chỉnh sửa thay đổi. Rõ ràng
là, nếu không có một sự thay đổi về cách thức tiến hành thì chúng
ta sẽ rất khó lòng có được một Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chuẩn
xác và đầy đủ. 

2. Những nỗ lực trong thời gian qua

http://rongmotamhon.net/mainpage/doc-sach-Nhung-van-de-lien-quan-den-Dai-Tang-Kinh-344-3428-online-2.html


2.1. Việt dịch Kinh điển 

Như đã nói, Đại Tạng Kinh Tiếng Việt là ước mơ chung của mọi
người Phật tử Việt Nam. Vì thế, trong suốt thời gian qua đã có rất
nhiều nỗ lực từ các tập thể và cá nhân, hoạt động hoặc lẻ loi hoặc
có tổ chức, nhưng đều nhắm đến việc đóng góp vào công cuộc
xây dựng một bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt. Qua những thông tin
đã thu thập được đến nay, chúng ta có thể ghi nhận một số những
nỗ lực nổi bật như sau:

1. Hội đồng phiên dịch Kinh điển đầu tiên được thành lập vào
năm 1973, do thầy Thích Trí Tịnh làm Chủ tịch Hội đồng và thầy
Thích Quảng Độ làm Tổng thư ký. Theo ghi nhận của thầy Thích
Tuệ Sỹ thì thành quả hoạt động của Hội đồng này trong quãng
thời gian 1973-1975 đã để lại cho chúng ta những bản kinh điển
Việt dịch như sau:

- Trường A-hàm và Tạp A-hàm do các thầy Thích Thiện Siêu,
Thích Trí Thành và Thích Tuệ Sỹ thuộc Viện Cao đẳng Phật học
Hải đức Nha Trang dịch. 

- Trung A-hàm và Tăng nhất A-hàm do các thầy Thích Thanh Từ,
Thích Bửu Huệ, Thích Thiền Tâm thuộc Viện Cao đẳng Phật học
Huệ Nghiêm Saigon dịch.

- Đại Bát Nhã (Huyền Trang dịch, 600 cuốn) thuộc bộ Bát-nhã, do
thầy Trí Nghiêm dịch.

- Các kinh Ma-ha Bát-nhã-ba-la-mật (Đại phẩm) thuộc bộ Bát-nhã;
Kinh Diệu pháp Liên hoa (La-thập dịch), thuộc bộ Pháp hoa; Kinh
Đại phương Quảng Phật Hoa nghiêm (bản Bát thập) thuộc bộ
Hoa nghiêm, và toàn bộ Đại Bảo Tích do thầy Thích Trí Tịnh dịch.

Đáng tiếc là sau năm 1975 thì Hội đồng này không còn hoạt động
nữa. 

2. Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt
Nam được thành lập và ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm
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2003 tại Thiền viện Vạn Hạnh - TP HCM, với thành phần như sau:

CHỦ TỊCH: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN CHÂU
Trưởng ban thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN
Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG
Trưởng ban từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI 

Song song với việc thành lập Hội đồng này, còn có một HỘI
ĐỒNG CHỨNG MINH Của HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN
HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM cũng được thành lập với
thành phần nhân sự như sau: 

Hòa thượng THÍCH ĐỨC THUẬN
Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
Hòa thượng MAHÀ SARAY
Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

Chúng tôi chưa có được những thông tin cụ thể về thành quả
hoạt động của Hội đồng này trong những năm qua. Mặt khác,
chúng tôi cũng chưa được nghe biết về việc thay đổi hoặc bổ
sung nhân sự của Hội đồng này, mặc dù phần lớn các vị trong cả
hai Hội đồng nói trên đều hoặc đã qua đời hoặc đã già yếu...

3. Ban phiên dịch Pháp tạng Phật giáo Việt Nam do Hòa
thượng Thích Đỗng Minh chủ trì thành lập vào năm 2002 với sự
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tham gia của một nhóm Tăng, Ni, Phật tử tại Nha Trang (Khánh
Hòa). Song song với Ban phiên dịch này là việc thành lập một
Ban bảo trợ phiên dịch Pháp tạng, do Như Bửu là Trưởng ban, có
nhiệm vụ vận động tài chánh phục vụ công tác phiên dịch. Trong
thư ngỏ của vị Trưởng ban này viết như sau:

1- Từ lâu, chúng tôi vẫn thao thức và chia sẻ hoài bão chung của
chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị thiện hữu tri thức về việc hình
thành một Đại tạng kinh Việt ngữ. Lịch sử truyền thừa Phật giáo
trên đất nước chúng ta cũng lâu dài không kém các quốc gia hiện
đang có Đại tạng kinh với ngôn ngữ riêng của họ. Sự thiếu vắng
một Đại tạng kinh như thế không chỉ là một điều buồn mà là một
thiệt thòi cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam và những người Việt Nam
muốn tìm hiểu, nghiên cứu tường tận kinh điển của Đức Phật;
Cũng thiệt thòi cho ngôn ngữ và văn học Việt Nam vì lịch sử đã
cho thấy các công trình phiên dịch kinh điển Phật giáo đã làm
phong phú ngôn ngữ và văn học của các quốc gia Trung Hoa, Tây
Tạng, Đại Hàn..

2- Khả năng, quyết tâm và kinh nghiệm phiên dịch, chư Tôn đức
Tăng Ni và quý vị cư sĩ trong các Ban phiên dịch kinh điển tại Việt
Nam không thiếu, cái thiếu và thiếu nghiêm trọng là phương tiện
và tài chánh. Không phải chỉ bây giờ mà mấy chục năm về
trước, công tác phiên dịch Đại Tạng Kinh cũng gặp tình trạng
khó khăn như vậy. Đọc lại lịch sử phiên dịch kinh điển Trung Hoa,
chúng ta thấy hầu hết những công trình phiên dịch lớn lao và
những lần khắc bản in Đại tạng kinh đều do các vị vua bảo trợ.
Chúng ta có thể đọc thấy nơi trang đầu của những bộ kinh có câu
"Phụng chiếu dịch" là do như vậy.

3- Hòa Thượng Thích Đỗng Minh đã có những đóng góp lớn trong
việc đào tạo được nhiều lớp Tăng Ni tại các Phật Học Viện Huế,
Nha Trang, Sài Gòn từ những năm 1960 trở đi. Thời gian sau này,
Ngài đã chuyên tâm giảng dạy và phiên dịch luật tạng. Đặc biệt,
trong mười năm gần đây, cùng với các bậc tôn túc thiện tri thức
trong nước lưu tâm đến nỗ lực thực hiện Đại Tạng Kinh Việt
Nam, Ngài đã hướng dẫn một số Tăng Ni và cư sĩ dịch được
20 tập trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Điểm đặc biệt
nơi Ngài là bên cạnh đời sống thanh bạch, giản dị, mẫu mực, đạo



hạnh là sự quyết tâm. Ngài luôn luôn đi tới cùng những kế hoạch
đã được hoạch định.

Theo những thông tin trên thì Ban bảo trợ rất quan tâm đến việc
thực hiện Đại Tạng Kinh Tiếng Việt. Về thành quả được công bố
của Ban phiên dịch này có thể xem tại đây thì chúng tôi nhận thấy
phần lớn là các sách Phật học chứ không phải Kinh điển trong
Đại Tạng Kinh. 

Tuy nhiên, ở phần tiểu sử của Hòa thượng Thích Đỗng Minh
được đăng tại đây, chúng tôi thấy ghi nhận những thành quả rất
lớn lao trong sự nghiệp phiên dịch của ngài:

Trong khoảng hơn 10 năm, từ 1978, Ngài đã phiên dịch toàn bộ
hệ thống Luật tạng trong bộ Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh; dịch
phẩm của ngài gồm có các bộ:

Tứ phần luật (60 quyển), Hán dịch: Diêu Tần - Phật-đà-da-xá và
Trúc Phật Niệm … Đại chánh 22n1428.

Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngũ phần luật (30 quyển), Hán dịch: Lưu
Tống - Phật-đà-thập cùng Trúc Đạo Sinh … Đại chánh 22n1421.

Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da (50 quyển), Hán dịch:
Đường – Nghĩa Tịnh. Đại chánh 23n1442.

Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bí-sô-ni Tỳ-nại-da (20 quyển),
Hán dịch: Đường – Nghĩa Tịnh. Đại chánh 23n1443.

Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bách nhất yết-ma (10 quyển),
Hán dịch: Đường – Nghĩa Tịnh. Đại chánh 24n1453.

Trùng trị Tỳ-ni sự nghĩa tập yếu (19 quyển, Bản biệt hành), Sa-
môn Trí Húc biên soạn.

Luật Tỳ-kheo giới bổn sớ nghĩa (2 quyển, Bản biệt hành), Sa-môn
Truyền Nghiêm tập thuật.

Song song với việc dịch thuật, Ngài còn hướng dẫn phiên dịch và
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chứng nghĩa từ tập 1 đến tập 17 trong tạng Đại Chánh.

4. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do Hòa thượng Thích
Tịnh Hạnh chủ xướng thành lập từ năm 1994. Công trình hoàn tất
năm 2004 với "Đại Tạng Kinh chữ Việt gồm gần 200 quyển, mổi
quyển khoảng 1.000 trang khổ 17cmx24cm. Công trình nầy do
Hoà Thượng Viện Trưởng chủ trì và tài trợ với sự hợp tác của Hội
Đồng Dịch Thuật và sự tham gia tích cực của hơn 150 vị cao tăng
và học giả cư sĩ và đã hoàn thành sau gần 20 năm." (Xem tại đây)

Tại trang web chính của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế
giới chúng tôi không thấy đăng tải bất kỳ bản kinh nào trong số
Kinh điển đã được dịch, có lẽ Kinh chỉ được in và cất giữ trong
thư viện. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập đến 2.537 quyển kinh
đã Việt dịch thì chúng tôi thấy trong đó có 210 quyển được ghi tên
dịch giả là "Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh". Chúng tôi hy
vọng là sẽ tiếp tục thu thập được nhiều hơn nữa những bản dịch
trong công trình đồ sộ này.

5. Chương trình thành lập Đại Tạng Việt Nam của Tuệ Quang
Foundation có trang web chính thức tại đây, do Bác sĩ Trần Tiễn
Huyến sáng lập và điều hành, với sự giúp sức của hai người em
là Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh và Trần Tiễn Tiến cùng nhiều người
khác. Công trình của Bác sĩ Huyến chú trọng nhiều đến sáng kiến
sử dụng phần mềm máy tính để phác dịch rồi sau đó chỉnh sửa
lại. Thành quả của nhóm này có thể được xem tại đây.

6. Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành: Đây là một
trong các tổ chức do Hòa thượng Tuyên Hóa sáng lập tại Hoa Kỳ.
Tuy nhóm này không đề ra mục đích xây dựng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt, nhưng họ đã đóng góp một số bản Việt dịch kinh điển
hiện đang được lưu hành.

7. Các dịch giả độc lập: Ngoài các tổ chức nêu trên, chúng tôi
cũng ghi nhận được sự đóng góp của hàng trăm dịch giả cho
công việc phiên dịch, trong đó có cả tăng sĩ và cư sĩ như là: Thích
Bảo Lạc, Thích Chánh Lạc, Thích Chính Tiến, Thích Chúc Hiền,
Thích Đắc Pháp, Thích Đạo Tâm, Thích Đức Niệm, Thích Duy
Lực, Thích Giác Chính, Thích Giác Quả, Thích Hằng Đạt, Thích
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Hành Trụ, Thích Hạnh Tuệ, Thích Hồng Nhơn, Thích Huệ Hưng,
Thích Huyền Dung, Thích Huyền Tôn, Thích Khánh Anh, Thích
Minh Lễ, Thích Minh Quang, Thích Minh Thành, Thích Nguyên
Chơn, Thích Nguyên Hùng, Thích Nguyên Ngôn, Thích Nguyên
Xuân, Thích Nhất Hạnh, Thích Như Điển, Thích Nhuận Châu,
Thích Nữ Chơn Tịnh, Thích Nữ Diệu Châu, Thích Nữ Diệu Thiện,
Thích Nữ Đức Thuần, Thích Nữ Huệ Thanh, Thích Nữ Như
Huyền, Thích Nữ Như Phúc, Thích Nữ Như Tuyết, Thích Nữ Tâm
Thường, Thích Nữ Thuần Hạnh, Thích Nữ Tịnh Nguyên, Thích
Nữ Tịnh Quang, Thích Nữ Trí Hải, Thích Nữ Trung Thể, Thích Nữ
Tuệ Thành, Thích Phước Sơn, Thích Quảng Độ, Thích Quảng Trí,
Thích Tâm Châu, Thích Tâm Hạnh, Thích Tâm Khanh, Thích
Thanh Từ, Thích Thiện Chơn, Thích Thiện Siêu, Thích Thiền Tâm,
Thích Thiện Thông, Thích Thiện Trí, Thích Tịnh Nghiêm, Thích Trí
Nghiêm, Thích Trí Quang, Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh, Thích
Trung Quán, Thích Từ Chiếu, Thích Tuệ Sỹ, Thích Tuệ Thông,
Thích Vạn Thiện, Thích Viên Đức, Thích Viên Giác, Thích Viên Lý,
Cao Hữu Đính, Đạo Tâm, Diệu Âm, Định Huệ, Đoàn Trung Còn,
Huyền Thanh, Lê Đình Thám, Lệ Nhã, Lý Hồng Nhựt, Nguyên
Hảo, Nguyên Hiển, Nguyên Hồng, Nguyên Huệ, Nguyễn Minh
Tiến, Nguyên Tánh, Nguyên Thuận, Nguyên Trang, Như Hòa,
Phước Thắng, Quảng Lượng, Quảng Minh, Thanh Tâm, Thiện
Nhựt, Trần Văn Nghĩa, Trúc Thiên, Tuệ Khai, Tuệ Nhuận, Vọng
Chi v.v... 

Với những thông tin chúng tôi có được hiện nay, có thể là còn
nhiều thiếu sót trong việc ghi nhận các nỗ lực đóng góp cho công
việc xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các thông tin bổ khuyết từ độc
giả để có thể tiếp tục cập nhật đầy đủ hơn.

2.2. Lưu hành Kinh điển 

Việc chuyển dịch Kinh điển tuy là bước đầu tiên và quan trọng,
nhưng nếu không có sự lưu hành rộng rãi thì những Kinh điển đã
được dịch cũng không thể phát huy tác dụng tích cực đối với
người Phật tử. Vì thế, những phương tiện lưu hành Kinh điển
cũng hết sức quan trọng. Trong quá khứ, phương thức duy nhất



để lưu hành là văn bản kinh được in ấn (hoặc thậm chí chép tay)
và phổ biến đi khắp nơi. Ngày nay chúng ta có thuận lợi hơn rất
nhiều nhờ vào phương tiện thông tin điện tử. Ngoài việc in ấn lưu
hành theo phương thức truyền thống, chúng ta có thể và nhất
thiết phải chú trọng vào việc lưu hành phiên bản điện tử của các
bản dịch Kinh điển. Chính cách làm này mới giúp cho mọi Phật tử
đều có thể dễ dàng tiếp cận được Kinh điển. 

Trong những năm qua, ngoài việc lưu hành Kinh điển qua hình
thức in ấn, chúng ta đã có nhiều nỗ lực và đạt được thành quả
lớn lao trong việc xây dựng một hệ thống các website lưu hành
Kinh điển dạng điện tử trên khắp thế giới. Thông qua hệ thống
này, mỗi ngày có hàng vạn Phật tử ở khắp mọi nơi có thể dễ dàng
tiếp cận với những bản kinh mình cần đọc. Một số website nổi bật
trong số này có thể kể ra như sau:

- Thư viện Hoa Sen: Đây là một trang Phật học lớn có bề dày
thành lập đã khá lâu, hiện thu hút được rất đông đảo độc giả vào
xem mỗi ngày. Thư viện Hoa Sen cung cấp cho độc giả các thông
tin Phật sự cũng như rất nhiều tài liệu, sách học Phật, gần như về
đủ mọi chủ đề. Tại chuyên mục Kinh điển, chúng tôi thấy hiện thu
thập được khoảng hơn 200 tựa, hiển thị thành 5 trang đề mục,
trong đó cũng có lẫn lộn một số bài viết về Kinh điển chứ không
phải Kinh điển. Website Thư viện Hoa Sen đặt tại Hoa Kỳ, hiện do
Cư sĩ Tâm Diệu làm Trưởng Ban biên tập.

Trang nhà Quảng Đức:Cũng là một trang Phật học lớn và được
thành lập khá sớm, với kho tư liệu Phật học rất phong phú. Trang
Quảng Đức là địa chỉ quen thuộc của Phật tử khắp nơi trên thế
giới. Website có một chuyên mục "Đại Tạng Kinh Tiếng Việt" liệt
kê khoảng 60 tựa, nhưng nếu vào chuyên mục Hán tạng thì thấy
được một số lượng lớn hơn nhiều, khoảng 28 trang hiển thị x 15
tựa mỗi trang. Trang nhà Quảng Đức được đặt tại Úc châu, do
thầy Thích Nguyên Tạng sáng lập, điều hành và kiêm Trưởng Ban
biên tập.

Hoa Vô Ưu: Là một trang Phật giáo được thành lập sau nhưng
phát triển khá nhanh chóng, hiện đã có thể cung cấp một số
lượng tài liệu Phật học rất lớn cho độc giả người Việt ở khắp nơi
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trên thế giới. Hoa Vô Ưu có chuyên trang Đại Tạng Việt Nam, liệt
kê kinh điển phân theo các Bộ như trong Đại Chánh tạng. Tuy
nhiên, cách trình bày còn lẫn lộn giữa những kinh đã dịch và
những kinh chưa dịch. Chúng tôi nhận thấy số lượng kinh điển
được cung cấp trên trang này là rất lớn, có thể đến hơn 400 tựa
kinh. Website đặt tại Hoa Kỳ, do thầy Thích Hạnh Tuệ điều hành.

Nhóm Tuệ Quang: Đây là website chính thức công bố những
thành quả của nhóm Tuệ Quang, do Bác sĩ Trần Tiễn Huyến chủ
trì. Phần dữ liệu lớn nhất của trang này là các bản phiên âm Hán
Việt do nhóm thực hiện bằng phần mềm trên máy vi tính. Ngoài ra
là các kinh đã được Việt dịch. Tuy nhiên, phần lớn các bản Việt
dịch dường như chưa thực sự hoàn chỉnh và chất lượng nói
chung không được như mong muốn. Điều này có thể do ảnh
hưởng việc phụ thuộc vào bản chú âm và phác dịch của máy tính,
khiến cho văn phong các bản dịch nói chung thường trúc trắc, khó
đọc. Có thể ghi nhận đây là một nỗ lực có quy mô lớn và mang lại
nhiều thành quả sau nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, do phương
thức thực hiện nên nếu không có sự hiệu đính nghiêm túc và
công phu, e rằng các bản dịch của nhóm này rất khó có thể thực
sự đóng góp được vào việc hoàn chỉnh Đại Tạng Kinh Tiếng Việt.

Đại Tạng Kinh Việt Nam: Đây là chuyên trang Kinh điển Việt dịch
đúng như tên gọi, sưu tập và trình bày được khá nhiều các kinh
đã Việt dịch, được phân chia theo các Bộ như Đại Chánh tạng,
nhưng chỉ gồm 6 bộ là Bát-nhã, Niết-bàn, Pháp hoa, Đại Bảo
Tích, Kinh tập và Hoa Nghiêm. Cách trình bày trên trang này rất
khó tìm kiếm, sử dụng, vì có vẻ như sử dụng định dạng sẵn có
của Drupal, một loại mã nguồn mở (open source). Định dạng của
trang dường như thích hợp hơn với hình thức diễn đàn, không
hợp lắm cho việc trình bày Kinh điển.

Tạng Thư Phật Học: Website này có chuyên trang Đại Tạng Kinh
chữ Việt, trình bày khá nhiều kinh điển theo đúng cấu trúc như
Đại Chánh tạng (dựa vào kinh số), đồng thời cũng có xếp theo
vần ABC... Tuy nhiên, các kinh Việt dịch vẫn được đặt lẫn lộn với
các kinh chưa dịch, và bản chú âm được cung cấp (dường như
được lấy từ nhóm Tuệ Quang) chỉ cho phép tải về ở dạng file nén,
không có phần hiển thị trực tuyến. Khả năng tìm kiếm trên trang
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này cũng rất hạn chế, chủ yếu dựa vào lệnh Find của trình duyệt
mà thôi.

Kinh Phật Tiếng Việt:Trang này trình bày 92 tựa kinh, gồm 127
quyển, do Cư sĩ Nguyên Thuận chuyển dịch, đặc biệt có thêm
phần giọng đọc ở một số kinh.

Ngoài những trang web nổi bật nói trên, còn có rất nhiều website
khác cũng tham gia vào việc truyền rộng các bản kinh đã được
Việt dịch. Tất cả những nỗ lực này đều đã góp phần giúp cho
người Phật tử Việt Nam ở khắp nơi được có cơ hội dễ dàng tiếp
cận với những lời dạy quý báu của đức Thế Tôn. 

Riêng đối với việc lưu hành Kinh điển thông qua in ấn phát hành,
tuy cũng đạt được những thành tựu rất lớn trong những năm qua,
nhưng chúng tôi xin phép không đề cập đến trong phạm vi bài viết
này.

3. Hiện trạng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 

Những thành quả đã đạt được thời gian qua trong công cuộc xây
dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt là vô cùng lớn lao và không thể
phủ nhận. Với sự nỗ lực của nhiều tập thể và cá nhân, một số
lượng lớn kinh điển đã được Việt dịch, in ấn và lưu hành đến
khắp mọi nơi, giúp chuyển hóa đời sống của biết bao người trở
nên tốt đẹp, thực sự mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc
đời vốn đầy dẫy khổ đau này. Phật tử Việt Nam ghi nhận và biết
ơn những tập thể, cá nhân đã âm thầm miệt mài đóng góp công
sức cho sự nghiệp này, và vì thế càng phải cố gắng nỗ lực góp
phần của chính mình vào sự nghiệp chung để Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt sớm được hoàn thành.

Và chính từ niềm mong ước, khát khao sớm có được một Đại
Tạng Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh, chúng ta không thể không nhìn
lại chặng đường đã qua để biết được những gì cần phải làm trong
thời gian sắp tới.

3.1. Thành quả hiện nay 
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Như đã điểm lại trong phần trên, chúng ta thật may mắn có được
một đội ngũ đông đảo những tập thể và cá nhân cùng đồng lòng
thực hiện công việc, và phần lớn đều là những người dốc lòng
dốc sức một cách bất vụ lợi.

Tuy nhiên, như đã nói trên, nhìn chung thì trong quá trình thực
hiện chúng ta đã chưa có sự quan tâm đến 2 vấn đề chính có thể
chi phối toàn bộ thành quả công việc. Vấn đề thứ nhất là việc
thống nhất các tiêu chuẩn tối thiểu cần phải có cho việc chuyển
dịch, hay nói cách khác là chuẩn hóa các bản dịch được lưu
hành. Vấn đề thứ hai là sự thống kê chính xác số lượng kinh điển
đã được Việt dịch, từ đó mới xác định được khối lượng công việc
đã làm và quyết định việc tiếp tục làm như thế nào.

Về việc chuẩn hóa các bản dịch, sự thật là chúng ta đã buông
lỏng không đặt ra vấn đề này ngay từ những năm tháng đầu tiên
khi công trình này vừa khởi xướng. Hệ quả là mỗi người tham gia
phiên dịch sẽ phải tự xác lập những tiêu chuẩn cho chính mình.
Nếu những tiêu chuẩn đó là chuẩn xác và nghiêm túc, chúng ta
sẽ có được những bản dịch đáng tin cậy. Ngược lại, nếu người
dịch tự xác lập cho mình những tiêu chuẩn không thích hợp, dễ
dãi và tùy tiện trong quá trình phiên dịch, thì chắc chắn thành quả
nhận được sẽ là những bản dịch xa rời nguyên bản, thiếu độ
chính xác và không đáng tin cậy.

Nêu lên sự thật này không phải là để phủ nhận một phần hay bất
kỳ những nỗ lực cố gắng nào của những người đã tham gia công
việc, nhưng chỉ là nhìn nhận một thực tế để có hướng khắc phục.
Có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng đồng ý với nhau một điều là,
chúng ta thà phải chờ đợi thêm một thời gian, còn hơn là vội vã
gấp rút để rồi phải tiếp cận với những bản dịch sai lệch và thiếu
sót.

Trong thực tế, đã có bản dịch nào được lưu hành mà sai lệch và
thiếu sót hay chưa? Rõ ràng chúng ta rất khó có thể đưa ra câu
trả lời cụ thể vào lúc này, khi chưa có bất kỳ một sự thẩm định
khách quan nào từ những cá nhân hay tổ chức có đủ trình độ và
uy tín. Tuy nhiên, dựa trên sự suy luận thì khả năng có những bản
dịch sai sót dường như lại là điều tất yếu. Ngay cả trong trường



hợp lạc quan may mắn nhất khi tất cả những người tham gia
phiên dịch đều có trình độ chấp nhận được và làm việc với những
tiêu chí tự xác lập hết sức nghiêm túc và chuẩn xác, thì khả năng
xảy ra sai sót vẫn là có thể.

Nhưng chúng ta rất khó có được một điều kiện lạc quan may mắn
đến như thế. Như lời đã dẫn của tác giả Đào Nguyên thì mặc
dù "toàn bộ các bản kinh Việt dịch đã được chứng nghĩa, tức là đã
được “nghiệm thu”, để người dịch được nhận nhuận
bút." nhưng "số lượng các bản Việt dịch tạm gọi là đạt thì không
nhiều, có bản dịch còn quá kém". Hơn thế nữa, cũng trong bài
viết này tác giả còn cho biết thêm: " ...đa số chư vị tham gia dịch
kinh cho Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo bấy giờ đều là tay
ngang, chưa phải là những dịch giả chuyên nghiệp, cũng chưa có
những khổ công trong quá trình luyện văn để viết báo, viết văn,
nghiên cứu." Nếu những thông tin của tác giả Đào Nguyên là sự
thật, thì khả năng loại trừ tất cả sai sót trong những bản dịch như
thế là rất khó khăn, vì chắc chắn nó đòi hỏi người hiệu đính phải
mất công sức, tâm lực còn nhiều hơn cả là tự mình Việt dịch. Nếu
trường hợp của Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo, một tổ chức
hoạt động có quy mô lớn, mà còn như vậy, thì đối với những
trường hợp đơn lẻ của từng cá nhân, liệu chúng ta có thể dựa
vào đâu để tin rằng tất cả đều là những bản dịch chuẩn xác?

Mặt khác, xác định một bản dịch là đúng hay sai tất nhiên phải
cần đến kết luận của những người có đủ trình độ, thẩm quyền và
uy tín, nhưng phát hiện những chỗ thiếu sót so với kinh văn thì
không đòi hỏi như thế. Chỉ cần có khả năng so sánh đối chiếu với
nguyên bản thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra được. Chúng tôi xin
đơn cử trường hợp bản ngữ lục Thiếu Thất lục môn (Đại Chánh
tạng, tập 48, kinh số 2009, bắt đầu từ trang 365, tờ a) được dịch
giả Trúc Thiên Việt dịch từ trước năm 1975 với tiêu đề Sáu cửa
vào động Thiếu Thất từng được rất nhiều người biết đến. Mặc dù
là một học giả có nhiều uy tín, nhưng không hiểu sao trong bản
dịch này của ông Trúc Thiên đã có khá nhiều đoạn bị bỏ sót
không dịch. Quý vị chỉ cần vào trang này, bấm chọn chức
năngXem đối chiếu giữa phần Hán văn và Bản Việt dịch thứ hai
thì sẽ tự thấy được. Cuối phần Phá tướng luận đã bỏ sót nguyên
một đoạn Hán văn không dịch, và ở phần Ngộ tánh luận thì không

http://rongmotamhon.net/mainpage/taishoview-7554-6.html?viet2=yes


phải một mà có đến 3 đoạn Hán văn đã bỏ sót không dịch.

Một trường hợp khác có thể tìm thấy ở đây. Phần cuối quyển kinh
này đã bị sót mất 688 chữ Hán không được dịch. Tương tự như
trên, quý vị chỉ cần chọn chức năng xem đối chiếu so sánh giữa
bản Việt dịch và bản Hán văn là sẽ dễ dàng nhận ra chỗ bị sót.

Chúng ta cũng không loại trừ khả năng là người dịch không hề bỏ
sót, nhưng trong quá trình nhập dữ liệu hoặc đưa đi in ấn đã có
sai sót làm mất đi toàn bộ phần Việt dịch này. Tuy nhiên, dù vì bất
cứ lý do gì thì sai sót cũng vẫn cần phải được phát hiện để bổ
sung, chỉnh sửa, đảm bảo cho người đọc hiện nay cũng như
truyền lại cho hậu thế những bản kinh nguyên vẹn chứ không phải
bị mất mát sau khi Việt dịch. Nhất là trong trường hợp các thế hệ
sau này không còn nhiều người sử dụng bản Hán văn nữa, thì e
rằng những chỗ sai sót như thế sẽ vĩnh viễn định hình trong Đại
Tạng Kinh Tiếng Việt. 

Nhận biết rõ sự thật này không có nghĩa là chúng ta bi quan về
thành quả công việc, nhưng chỉ là phải thừa nhận một thực tế để
có hướng khắc phục thích hợp. Theo chúng tôi, hướng khắc phục
đó là, trước khi Đại Tạng Kinh Tiếng Việt có thể được xem là
hoàn tất, nhất định phải có một tiến trình thẩm định toàn bộ
các bản Việt dịch một cách khách quan, được tiến hành bởi
những cá nhân hoặc tổ chức có trình độ, năng lực và uy tín
để đảm bảo việc chỉnh sửa, bổ sung những bản dịch có sai
sót. Tất nhiên, việc tổ chức công việc trọng đại này phải thuộc về
những người có đủ thẩm quyền, nên chúng tôi chỉ nêu vấn đề đến
đây thôi và sẽ không bàn sâu hơn nữa.

Về việc thống kê chính xác số lượng kinh điển đã dịch, rõ
ràng là trong thời gian qua chúng ta chưa quan tâm thực hiện
dưới bất kỳ hình thức nào. Đã đành là chưa có một công trình
biên soạn chính thức theo cách như ngài Đạo An đã soạn Đạo An
lục từ thế kỷ 4, khi chỉ mới có hơn 300 bản dịch Hán ngữ, mà
ngay cả việc thống kê chính xác khi đưa ra lưu hành trên các
website cũng chưa thấy ai làm. Vào các trang web như chúng tôi
đã giới thiệu ở phần trên, người xem chủ yếu là duyệt qua từng
trang để xem kinh, nhưng không thể nắm biết được chính xác số
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lượng Kinh điển được đăng trên trang đó, càng không thể biết
được toàn bộ số kinh điển đã được lưu hành là bao nhiêu. Hơn
nữa, đa số các trang đều xếp lẫn lộn Kinh điển với một số tác
phẩm, bài viết khác, tuy là có liên quan đến Kinh điển nhưng
không thực sự là kinh. Cũng chính vì thế mà việc tìm kiếm một
tên kinh cụ thể thường không được thuận lợi, do kết quả trả về sẽ
lẫn với rất nhiều bài viết khác.

Mặt khác, việc không có những thống kê chính xác dẫn đến nhận
định rất khác nhau giữa nhiều người về hiện trạng Đại Tạng Kinh
Tiếng Việt, nhưng chúng ta lại rất khó lòng biết được nhận định
nào là chính xác, vì hoàn toàn không có căn cứ.

Một số người có nhận thức rất lạc quan, chẳng hạn như dịch giả
Đào Nguyên trong một bài viết có cho biết: 

"Như thế, trong hoàn cảnh mà Đại Tạng Kinh Việt Nam đã tiến
gần tới sự hoàn thành: Đại Tạng Kinh Việt Nam phần Phật giáo
Nam truyền đã hoàn thành. Đại Tạng Kinh Việt Nam phần Phật
giáo Bắc truyền: Tạng kinh đã hoàn thành gồm 70 tập do Đại
Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo thực hiện, một số thư viện lớn nơi
thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội đã có mặt tạng kinh này.
Lại thêm một tạng kinh nữa, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ biên, đã
ra được mấy tập kinh thuộc tạng Thanh Văn… tạng Luận cũng
sắp hoàn thành, do Đại Tạng Kinh Tuệ Quang thực hiện, đang
chuẩn bị in 2 tập 25, 26 (theo bố cục của ĐTK/ĐCTT)...

Dựa theo thông tin ở đây thì hiện trạng rất khả quan, và chúng ta
có thể yên tâm là Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chắc chắn sẽ hoàn
thành trong một thời gian ngắn nữa thôi.

Với niềm hy vọng tràn trề như thế, chúng tôi đã tìm đến website
chính thức của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới, tổ chức đã
chủ trì việc thực hiện Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo. Tuy
nhiên, ở website này chúng tôi đã không tìm thấy bất kỳ kinh điển
nào được đăng tải lưu hành, tuy có một đường link ghi là Sách
kinhnhưng khi bấm vào chỉ hiển thị mỗi dòng chữ "Những dòng
sữa mẹ". Bấm tiếp vào đó thì xem được một bài giảng không ghi
rõ của ai, nhưng hoàn toàn không có Kinh điển nào cả.
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Tại một trang web khác, chúng tôi đọc thấy thông tin là Giáo hội
Linh Sơn Thế giới có thành lập Viện Đại học Đông phương Linh
Sơn Thế giới, tại đó có một thư viện: 

"Thư Viện Đại Học Đông Phương Linh Sơn Thế Giới có đầy đủ
những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu Phật học, bằng nhiều
ngôn ngữ : Việt, Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Pali. Đặc biệt thư viện có
Đại Tạng Kinh chữ Việt gồm gần 200 quyển, mỗi quyển
khoảng 1.000 trang khổ 17cm x 24cm. Công trình này do Hoà
Thượng Viện Trưởng chủ trì và tài trợ với sự hợp tác của Hội
Đồng Dịch Thuật và sự tham gia tích cực của hơn 150 vị cao tăng
và học giả cư sĩ và đã hoàn thành sau gần 20 năm."

Vào thời điểm thu thập được 676 tên kinh gồm 2.599 quyển thì
chúng tôi thống kê được trong số đó có 59 tên kinh gồm 210
quyển kinh được ghi tên dịch giả là "Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng
Kinh". Tuy chúng tôi vẫn đang tiếp tục công việc thu thập các bản
Việt dịch Kinh điển, nhưng tỷ lệ tìm thấy này cho thấy Linh Sơn
Pháp Bảo Đại Tạng Kinh với quy mô đồ sộ như được mô tả trên
thực sự đã không được lưu hành rộng rãi trên mạng Internet.
Hoặc cũng có thể Tạng kinh này đã được lưu hành ở đâu đó
ngoài khả năng tìm kiếm của chúng tôi. Trong trường hợp này,
chúng tôi rất mong nhận được chỉ dẫn (hoặc đường link) từ quý vị
nào biết được, để giúp chúng tôi có thể sớm thu thập được số
lượng kinh điển đồ sộ này. 

Trong trường hợp Tạng kinh này quả thật chưa được lưu hành
đầy đủ trên mạng Internet, chúng tôi xin khẩn thỉnh quý thầy, quý
Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới hãy tiến hành
việc phổ biến rộng rãi công trình này. Chúng tôi sẽ rất vui được
góp sức cùng quý vị trong cả 3 trường hợp sau đây:

1. Nếu Tạng kinh này đã được đưa lên mạng Internet, thì có lẽ do
một điều kiện nào đó mà nó đã hoàn toàn không được liệt kê đầy
đủ trong kết quả tìm kiếm của Google, Yahoo!... Đây là một trở
ngại rất lớn vì khiến cho Phật tử khắp nơi không thể tìm thấy kinh
để đọc. Trong trường hợp này, xin quý vị gửi link kinh cho chúng
tôi, chúng tôi sẽ phụ trách phần việc còn lại để sớm đưa Tạng
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kinh đến với tất cả Phật tử khắp nơi.

2. Nếu Tạng kinh này chưa được đưa lên Internet, xin quý vị hoan
hỷ gửi các file điện tử cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu xếp việc
đưa các bản kinh này lên mạng Internet để bất kỳ ai cần đến cũng
đều có thể truy cập được.

3. Nếu Tạng kinh này chưa được đưa lên mạng Internet nhưng
đồng thời quý vị cũng không còn lưu giữ được các file điện tử lúc
đưa in, xin quý vị hoan hỷ gửi các bản sách in cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ lo việc đánh máy tất cả các bản kinh vào máy tính và
đưa lên Internet để lưu hành. Địa chỉ gửi bưu điện cho chúng tôi
sẽ được ghi rõ ở cuối bài viết này. 

Chúng tôi cũng tha thiết mong rằng quý Phật tử nào có cơ duyên
sở hữu hoặc tiếp cận được với Tạng kinh này, hãy nỗ lực bằng
mọi phương cách để có thể đưa những kinh điển này lên mạng
Internet. Nếu gặp khó khăn khi thực hiện việc này, xin quý vị vui
lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi tin chắc
rằng những người đã thực hiện công trình này cũng hết lòng
mong mỏi nó được phổ cập đến tất cả mọi người chứ không phải
chỉ nằm lại trong các thư viện lớn hoặc chỉ có ở các thành phố
lớn... 

Chính vì thực trạng như trên, nên một số người khác không được
lạc quan như ông Đào Nguyên, vẫn từng ngày khao khát mong
chờ không biết đến bao giờ chúng ta mới có được một Đại Tạng
Kinh Tiếng Việt hoàn chỉnh. Hơn thế nữa, cần phải hiểu ý
nghĩa "có được" ở đây là sẵn có đối với tất cả mọi người Phật tử
Việt Nam, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được khi cần, chứ không
phải "có được" ở đâu đó trong các thư viện, các thành phố lớn,
trong khi người Phật tử muốn tìm đọc thì không biết phải tìm kiếm
ở đâu...

III. Một vài nỗ lực góp sức

Cho dù việc xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt là công việc mà
mọi người Phật tử Việt Nam đều mong muốn được góp hết sức
mình, nhưng khả năng giới hạn của mỗi người chúng ta là điều



tất nhiên không thể tránh được. Bản thân chúng tôi cũng không
phải ngoại lệ nên chắc chắn không dám nghĩ đến những điều
vượt quá khả năng mình.

Trong điều kiện thực tế hiện nay, dựa theo những kết quả tìm hiểu
về hiện trạng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt trong suốt thời gian qua,
chúng tôi hiện đã và đang cố gắng góp sức mình vào sự nghiệp
chung này qua một số công việc như sau:

Thứ nhất, chúng tôi mong mỏi rằng tất cả những bản Kinh điển
đã được Việt dịch đều sẽ được phổ biến đến với mọi người Phật
tử Việt Nam với những điều kiện tiếp cận dễ dàng, thuận lợi nhất.

Để đáp ứng công việc đó, chúng ta cần có một website với tài
nguyên đủ mạnh để tiếp nhận lượng truy cập từ khắp nơi trên thế
giới mà không gặp trở ngại về băng thông hay khả năng xử lý của
web server.

Ngoài ra, kinh điển cả Hán tạng và Việt dịch khi được thu thập về
trên cùng một server sẽ là nguồn dữ liệu hết sức đồ sộ và cũng
cực kỳ quý giá, chúng ta cần có một phương thức lưu giữ an
toàn, tốt nhất là lưu giữ nhiều nơi, để đảm bảo khi có các sự cố
về kỹ thuật xảy ra cho server thì nguồn dữ liệu cũng không bị hư
hỏng, mất mát. 

Mặt khác, chúng ta cũng cần có một hình thức trình bày Kinh điển
sao cho người xem có thể đọc kinh cũng như tìm kiếm kinh điển
đều hết sức dễ dàng, có thể dựa vào tên kinh hay tên dịch giả để
tìm kiếm đều được.

Chúng ta cũng cần có thêm những phương tiện hỗ trợ người đọc
kinh tra cứu, thông qua việc cung cấp các từ điển Phật học thông
dụng cũng như chuyên sâu, từ điển Hán Việt, từ điển Tiếng Việt...
để người đọc kinh khi không hiểu được rõ ràng một thuật ngữ
Phật học, một từ Hán Việt hay kể cả những từ ngữ tiếng Việt, đều
có thể dễ dàng tra cứu.

Ngoài ra, mỗi bản kinh có thể có nhiều bản Việt dịch, và điều tất
nhiên là mỗi bản dịch đều có những ưu điểm riêng, có thể bổ



sung cho nhau giúp người đọc nhận hiểu ý kinh rõ ràng hơn, vì
thế nên có sự hỗ trợ người đọc kinh dễ dàng đối chiếu song song
cùng lúc hai bản Việt dịch. Nhờ đó, những đoạn kinh văn khó hiểu
sẽ có thể được nhận hiểu dễ dàng hơn.

Cuối cùng, vẫn có nhiều người đọc kinh có kiến thức Hán văn và
có thể muốn tra cứu lại nguyên bản Hán văn ở một số đoạn kinh,
phẩm kinh hoặc quyển kinh nào đó. Cần có sự hỗ trợ sao cho
những người đọc này có thể dễ dàng tham khảo lại nguyên bản
Hán văn. Rất có thể nhờ vậy mà những sai sót trong quá trình
Việt dịch sẽ được phát hiện, giúp chúng ta loại bỏ và hoàn thiện
bản dịch.

Dựa trên những nhận xét như trên, chúng tôi đã xây dựng trang
kinh điển này theo hướng đáp ứng tất cả những yêu cầu nêu
trên. 

Trang kinh điển này được vận hành bởi một server cực mạnh, với
CPU Intel lõi 8 (8 core), 4 GB Ram + 4 GB Vswap và băng thông
không giới hạn. Các chức năng tìm kiếm và truy xuất dữ liệu đều
do chúng tôi tự thiết kế theo yêu cầu đặt ra thay vì sử dụng các
bộ mã nguồn mở (open source) hiện có. Nhờ đó, việc cải tiến
hoàn thiện là hoàn toàn có thể chủ động, không phụ thuộc vào
người viết mã nguồn. Trong quá trình sử dụng, nếu nhận được
những góp ý hoàn thiện từ người đọc, chúng tôi sẽ có thể nghiên
cứu thay đổi mã nguồn để đáp ứng.

Chúng tôi cũng cùng lúc thuê một server dự phòng khác, đặt tại
một trung tâm dữ liệu khác, hoàn toàn cách biệt với server đang
sử dụng. Nguồn dữ liệu mỗi ngày đều được chuyển từ server
đang sử dụng sang server dự phòng để lưu trữ. Như vậy, khi có
sự cố xảy ra, việc phục hồi dữ liệu sẽ rất dễ dàng. Ngoài ra,
server dự phòng này cũng được thiết đặt cấu hình tương tự như
server chính, trong trường hợp server chính gặp sự cố kỹ thuật
phải tạm ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ chuyển ngay địa chỉ truy
cập (IP) về server dự phòng. Qua thử nghiệm đã thành công, chỉ
sau 5 phút là website có thể chuyển sang chạy bình thường trên
server dự phòng. Như vậy sẽ luôn đảm bảo được việc truy cập
thông tin của người sử dụng không bị gián đoạn. 
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Ngay trên trang này, chúng tôi cũng đặt liên kết "Xem nhanh" đến
các từ điển Phật học, từ điển Hán Việt, từ điển Tiếng Việt và rất
nhiều từ điển khác như Hán Anh, Phạn Anh, Hán Phạn, Phạn
Hán, Tạng Anh... giúp người xem có thể dễ dàng sử dụng khi cần.

Các trang xem kinh cũng được liên kết với nguyên bản Hán văn,
không chỉ trong Đại Chánh tạng mà còn có cả Càn Long tạng,
Vĩnh Lạc Bắc tạng... Người đọc kinh cũng có thể dễ dàng chọn
chức năng xem đối chiếu để xem cùng lúc hai bản Việt dịch, hoặc
xem bản Việt dịch song song với bản Hán văn... Hiện nay chúng
tôi đã thu thập được hơn 2.600 quyển kinh đã Việt dịch và vẫn
đang tiếp tục tìm kiếm, thu thập mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng với
sự góp sức tích cực từ cộng đồng Phật tử Việt Nam, trang kinh
điển này sẽ sớm thu thập được hầu hết những bản kinh điển đã
được Việt dịch.

Việc thu thập các bản kinh Việt dịch của chúng tôi là công
việc hoàn toàn bất vụ lợi và dựa trên nhận thức mặc định là
tất cả các dịch giả chuyển dịch Kinh điển - trong đó có bản
thân chúng tôi - đều mong muốn bản Việt dịch của mình
được lưu hành rộng rãi đến với mọi người và không có bất
kỳ điều kiện hay sự ngăn trở nào đối với việc lưu hành. Nếu
có quý dịch giả nào không đồng ý với nhận thức mặc nhiên
này, xin vui lòng thông báo với chúng tôi qua địa chỉ email,
chúng tôi sẽ lập tức loại bỏ những bản Việt dịch không được
sự đồng ý của quý vị. 

Thứ hai, chúng tôi mong muốn rằng tất cả Phật tử Việt Nam đều
có thể và cần phải biết được một cách chính xác về hiện trạng
xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, bởi đây là công trình chung
đáp ứng lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Vì thế, chúng tôi đã
cố gắng trong suốt thời gian qua để thiết lập một hệ thống
database có sự liên kết chặt chẽ và có thể thống nhất truy xuất
cùng lúc. Toàn bộ kinh điển Hán tạng và các bản Việt dịch khi
được đưa vào database chiếm một khối lượng khổng lồ, hiện đã
lên đến hơn 2 GB và vẫn còn tiếp tục lớn lên trong suốt quá trình
thu thập các bản Việt dịch. Giới hạn của các nhà cung cấp dịch vụ
server thuộc loại share host chỉ cho phép thiết lập database
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không quá 1 GB - vì thế chúng tôi phải sử dụng VPS (server ảo)
để vượt qua giới hạn này cũng như giúp website chạy nhanh hơn.
Điều này thật khó khăn đối với chúng tôi, vì bước đầu hoàn toàn
không có chuyên môn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, với những nỗ
lực không ngừng nghỉ, hiện chúng tôi đã thành công như mong
muốn, có thể truy xuất tức thời mọi nguồn dữ liệu được đưa vào
database để cho kết quả thống kê chính xác cập nhật mỗi ngày.
Khi tôi đang viết những dòng này thì website đã thu thập được
676 tên kinh, gồm 2603 quyển đã Việt dịch. Những số liệu này sẽ
được cập nhật mỗi ngày để phản ánh chính xác số lượng kinh
điển mà chúng tôi đã thu thập được. Bằng cách này, chỉ cần nhìn
vào sự chênh lệch giữa số kinh điển trong Hán tạng và số kinh
điển đã được Việt dịch, mỗi chúng ta đều có thể biết được sự tiến
triển của việc xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt đã đến mức
nào. 

Tất nhiên, đối với những kinh điển đã được Việt dịch mà chúng tôi
không có khả năng thu thập hết như trường hợp của Linh Sơn
Pháp Bảo Đại Tạng Kinh hoặc những bản kinh Việt dịch nào khác
chưa được lưu hành trên Internet, thì cũng không thể đưa vào kết
quả thống kê, càng không thể cung cấp nội dung đến cho người
đọc. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận
giúp sức của những người có liên quan cũng như của tất cả quý
Phật tử gần xa để trở ngại này sớm được vượt qua. 

Thứ ba, chúng tôi hết sức mong muốn tạo ra được những điều
kiện hỗ trợ tốt nhất cho những vị nào có khả năng tham gia Việt
dịch Kinh điển, để sớm hoàn tất những phần việc còn lại. Vì thế,
chúng tôi đã thu thập trên trang này toàn bộ dữ liệu Đại Chánh
tạng, hiện nay được liệt kê là 2.455 tên kinh gồm 9.192 quyển,
sau khi đã loại trừ những quyển kinh bị thất bản (chỉ còn tên kinh)
thì còn lại 2.441 tên kinh gồm 8.904 quyển có thể xem và tải về từ
trang này. So với số kinh điển được ghi ở nhiều trang khác là
2372 (bộ) tên kinh thì dữ liệu chúng tôi thu thập được nhiều hơn,
cũng có nghĩa là đầy đủ hơn theo bản mục lục đã công bố của
Đại Chánh tạng. Bên cạnh số lượng kinh điển đồ sộ này còn có
thêm 1.924 tên kinh thuộc Vạn tân tuyển Tục tạng kinh, gồm
8.204 quyển. Khi xem xét toàn bộ khối lượng Kinh điển Hán tạng
hiện còn như thế, chúng ta sẽ thấy được khối lượng công trình
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Việt dịch còn lại chắc chắn không phải nhỏ. Tất nhiên, quá trình
Việt dịch cũng còn phải xem xét đến những bản kinh trùng lắp, tuy
có bổ sung cho nhau nhưng có thể không cần phải Việt dịch tất cả
mà chỉ cần chọn một bản chính và tham khảo các bản khác.

Song song theo đó, chúng tôi cũng thu thập được dữ liệu toàn bộ
Càn Long tạng và Vĩnh Lạc Bắc tạng ở dạng PDF (image), sau đó
xử lý phân chia thành từng quyển tương ứng với các quyển kinh
trong Đại Chánh tạng và đặt link kết nối ở từng quyển một. Nhờ
vào sự kết nối này, người dịch kinh mỗi khi muốn xem đối chiếu
quyển kinh mình đang dịch ở các tạng Càn Long hay Vĩnh Lạc thì
chỉ cần bấm chuột là có thể xem được ngay, không phải mất công
tìm kiếm ở bất kỳ nơi nào khác.

Chúng tôi cũng đã kết nối toàn bộ chữ Hán trong các bản kinh với
Đại từ điển Hán Việt được tổng hợp từ nhiều nguồn để giúp
người xem kinh có thể dễ dàng tra khảo bất cứ chữ Hán nào,
cũng chỉ bằng một cú bấm chuột trực tiếp vào chữ đó. Hơn nữa,
trong lúc xem kinh người dùng chỉ cần rê chuột lên bất kỳ chữ
Hán nào thì chương trình sẽ tự động hiện ra âm Hán Việt và
những nghĩa cơ bản của chữ đó. Đây là điều kiện rất thuận lợi
cho những ai đang học chữ Hán và muốn kết hợp việc học với
việc xem kinh điển.

Ngoài ra, nếu muốn thì người xem kinh cũng có thể chọn xem đối
chiếu giữa hai phần Hán văn và chú âm. 

Về phần chú âm Hán Việt, chúng tôi đã viết thành công một ứng
dụng web để trực tiếp thực hiện việc chú âm ngay khi người dùng
muốn xem, thay vì phải dùng phần mềm chuyển dịch trước rồi tạo
file nén lưu trữ sẵn trên server cho người xem tải về như ở một
số trang khác. Hơn thế nữa, thay vì sử dụng duy nhất một quyển
từ điển Thiều Chửu, ứng dụng web của chúng tôi có thể truy xuất
dữ liệu từ cả 3 từ điển là Thiều Chửu, Nguyễn Quốc Hùng, Trần
Văn Chánh và một số nguồn khác nữa. Nguồn dữ liệu này cũng
được chúng tôi liên tục bổ sung khi phát hiện có thiếu sót.

Về tư liệu tham khảo, chúng tôi cũng cung cấp cho người dùng
các từ điển quan trọng như từ điển Phật Quangnguyên bản Hán
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văn và cả bản Việt dịch của thầy Thích Quảng Độ cũng như rất
nhiều từ điển Phật học khác, được tổng hợp thành một database
duy nhất để người dùng có thể tìm kiếm dễ dàng. Hơn thế nữa,
các dịch giả còn có thể sử dụng cả tự điển Khang Hy rất đồ sộ
trực tiếp trên trang này.

Ngoài ra, chúng tôi hiện đã và đang khởi thảo Mục lục Đại Tạng
Kinh Tiếng Việt, sẽ liệt kê đầy đủ tất cả các bản kinh mà chúng tôi
thu thập được. Công trình khởi thảo này sẽ được công bố công
khai và cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó như một nền
tảng ban đầu để bổ sung các phần thiếu sót hoặc biên soạn lại
theo phương pháp của riêng mình, nhằm tạo ra một bản mục lục
khác đầy đủ hơn, chính xác hơn. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là căn
cứ khoa học giúp các dịch giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra
quyết định chọn lựa các bản kinh cần dịch, vì có thể nắm chắc
được những bản kinh nào đã có người dịch và do ai dịch. 

Với những nỗ lực như thế, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho
người dịch kinh một nguồn tư liệu dồi dào, phong phú và một điều
kiện hỗ trợ thuận lợi nhất cho công việc dịch thuật mà không phải
mất nhiều công sức thu thập, tìm kiếm ở nhiều nơi. Hơn thế nữa,
với sự hỗ trợ của việc tìm kiếm nhanh chóng ngay trên máy tính,
chắc chắn người dịch kinh sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian
thực hiện công việc.

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn tất cả những nỗ lực như trên
thực sự có thể mang lợi ích đến cho người sử dụng, dù là người
xem kinh hay người dịch kinh. 

Muốn được như vậy, điều tất yếu trước tiên là phải quảng
bá trang kinh điển này đến với tất cả mọi người. Trong điều kiện
hiện nay, mạng Internet là cả một biển thông tin mênh mông mà
một trang web lẻ loi có thể mất hút vào đó không được mấy người
biết đến. Vì thế, chúng tôi đã phải có những cố gắng nhất định
trong việc quảng bá website, phải tuân thủ nghiêm ngặt những
khuyến cáo về SEO của bộ máy tìm kiếm Google Search hoặc
Yahoo! để không bị họ loại ra khỏi cuộc đua trên Internet. Mặc dù
không có bất kỳ kiến thức chuyên môn nào trong lĩnh vực này,
nhưng trải qua thời gian, với những cố gắng học hỏi kiên trì,
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chúng tôi cũng đã giới thiệu được trang này đến với một số lượng
khá nhiều người. Hiện nay mỗi ngày có khoảng 2.500 đến 3.000
người sử dụng những thông tin do chúng tôi cung cấp.

Quý vị có thể dễ dàng góp sức cùng chúng tôi trong công việc
này, bằng cách quảng bá, giới thiệu trang Kinh điển đến với
những người thân hoặc bè bạn của mình, chia sẻ những thông tin
này lên Facebook, Google Plus, Twitter hay bất kỳ phương tiện
sẵn có nào của quý vị. Với sự góp sức của nhiều người, những
lời dạy của đức Thế Tôn sẽ nhanh chóng được phổ biến đến với
tất cả mọi người. Đó chính là tâm nguyện của chúng tôi và chắc
chắn cũng là tâm nguyện của bất kỳ người Phật tử nào. Đồng
lòng góp sức cùng nhau, mỗi chúng ta đều có thể đóng góp phần
công sức của mình vào cho việc thúc đẩy hình thành một Đại
Tạng Kinh Tiếng Việt, tạo điều kiện quyết định để có thể rộng
truyền Phật pháp đến với mọi người Phật tử Việt Nam hôm nay
cũng như mãi mãi về sau. 

IV. Kêu gọi sự góp sức của cộng đồng 

Những gì chúng tôi đã và đang làm là hết sức nhỏ nhoi so với tầm
vóc lớn lao của công trình Đại Tạng Kinh Tiếng Việt. Tuy nhiên,
chúng tôi hy vọng là với những suy tư trăn trở trong suốt thời gian
qua cũng như nhận thức thực tiễn về hiện trạng của công trình
này thì những nỗ lực của chúng tôi tuy rất nhỏ nhoi nhưng sẽ
không đến nỗi sai lệch phương hướng. Vì thế, chúng tôi khẩn
thiết kêu gọi và mong mỏi được sự giúp sức của các bậc tôn túc
trưởng thượng và tất cả quý Phật tử Việt Nam để công trình được
tiến triển thuận lợi.

Kính mong quý vị hoan hỷ góp sức vào việc thu thập Kinh
điển Việt dịch của chúng tôi bằng một trong 3 phương cách
sau đây: 

1. Gửi đường link bản kinh Việt dịch cho chúng tôi qua
email nguyenminh@rongmotamhon.net - trong trường hợp bản
kinh đã được lưu hành đâu đó trên mạng Internet.

2. Gửi phiên bản điện tử cho chúng tôi với các định dạng thông
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thường như Word, PDF, RTF, TEXT... trong trường hợp bản kinh
chưa từng được lưu hành trên mạng Internet.

3. Gửi trực tiếp bản sách in cho chúng tôi qua địa chỉ bưu điện,
trong trường hợp bản kinh chưa được lưu hành trên Internet và
quý vị không có sẵn bản điện tử, đồng thời cũng không có thời
gian để nhập bản kinh vào máy tính. Chúng tôi sẽ lo liệu việc
đánh máy và đưa ra lưu hành. Xin gửi về địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Minh Tiến
tổ 3, ấp 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Việt Nam
Mobile: 0988 632 379 

Xin vui lòng gõ tên kinh vào ô tìm kiếm để xác định chắc chắn là
bản kinh đó chưa được thu thập, để tránh mất công sức gửi nhầm
những bản kinh đã có.

Thay lời kết
Với sự nỗ lực dốc sức của mọi người Phật tử, chúng tôi vững tin
rằng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chắc chắn sẽ được hoàn thành
trong một tương lai không xa lắm. Với tầm quan trọng lớn lao
trong việc lưu truyền Chánh pháp và ý nghĩa sâu xa trong sự tu
tập hành trì của tất cả Phật tử Việt Nam hiện tại cũng như tương
lai, việc xây dựng Đại Tạng Kinh Tiếng Việt là một nhu cầu cấp
thiết cần phải hoàn tất trong thời gian sớm nhất có thể được. Để
đạt được điều đó, mỗi người Phật tử Việt Nam đều có trách
nhiệm đóng góp vào sự nghiệp chung này theo khả năng và cách
thức của riêng mình. Bằng vào sức mạnh hợp quần đó, chắc
chắn chúng ta sẽ sớm ngày thấy được một Đại Tạng Kinh Tiếng
Việt thật hoàn chỉnh được lưu hành rộng rãi đến với tất cả Phật tử
Việt Nam.

Trân trọng, 
Cư sĩ Nguyên Minh 

Nguyễn Minh Tiến
 

tel:+84988632379
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A Hàm Tuyển Chú 11/12/2017 (Xem: 40390) Thích Thái Hòa

Bốn Mươi Sáu Đại Nguyện Của Đức Phật A-Di-Đà Giới
Thiệu - Dịch - Chú Từ Nguyên Bản Sanskrit

27/06/2015 (Xem: 19855)

Dẫn Luận Kinh Tạp A-hàm 14/11/2020 (Xem: 4859) Chúc Phú

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 29/01/2014 (Xem:

15494)

Đôi Điều Cương Yếu Về Kinh Địa Tạng 27/05/2010 (Xem:

39104) Thích Thông Huệ

Giới thiệu - Dịch và Chú Kinh Pháp Ấn 20/06/2015 (Xem: 7958)

Giới Thiệu Đề Mục Kinh Hoa Nghiêm 27/05/2010 (Xem: 21273) Thích
Nữ Như Giác

Giới Thiệu Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 27/05/2010 (Xem:

29219) Đào Nguyên

Giới Thiệu Kinh Đại Niệm Xứ 07/10/2010 (Xem: 28656) Khánh Hỷ ,
Silananda

Giới Thiệu Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 20/08/2011 (Xem:

19835) Bình Anson

Giới thiệu kinh điển Phật giáo Đại thừa 07/11/2016 (Xem:

45309) Tuệ Sỹ , Peter Harvey

Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật 22/05/2010 (Xem: 25031) Thích Tuệ Sỹ
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Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm 27/05/2010 (Xem: 48724) Hoà Thượng
Thích Trí Quảng

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm 27/05/2010 (Xem: 22449) Định Huệ , Cao

Quán Như

Giới Thiệu Kinh Kim Cang 27/05/2010 (Xem: 21359) Edward Conze

Giới Thiệu Kinh Kim Cang Edward Conze – Dịch Việt: Thích
Nhuận Châu

08/02/2022 (Xem: 3139) Edward Conze , Thích Nhuận Châu

Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa 26/05/2010 (Xem: 47047) Thích Viên Giác

Giới Thiệu Kinh Phật Thuyết Như Vầy 22/05/2010 (Xem:

16390) Thích Minh Châu

Giới Thiệu Kinh Tăng Nhất A-hàm 07/02/2020 (Xem: 6131) Thích
Nguyên Hùng

Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) 11/06/2018 (Xem: 15042) Thích

Minh Châu

Giới Thiệu Kinh Tạp A-hàm 14/11/2020 (Xem: 4228) Thích Nguyên
Hùng

Giới Thiệu Kinh Thắng Man 27/05/2010 (Xem: 22725) Thích Tuệ Sỹ

Giới Thiệu Kinh Trung A Hàm 27/05/2010 (Xem: 26000) Định Huệ ,
Điền Quang Liệt

Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch – Chú Kinh Pháp Hoa
(saddharmapundarīkasūtra)

28/05/2015 (Xem: 7741)

Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch Bát-nhã Tâm Kinh
10/09/2016 (Xem: 7424)
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Giới Thiệu Phẩm Phương Tiện Trong Kinh Pháp Hoa Phạn
- Tạng

08/09/2015 (Xem: 8011)

Giới Thiệu Sơ Bộ Về Cuộc Khám Phá Thủ Bản Cổ Kinh
Kharosthi Và Phật Giáo Càn-đà-la

27/05/2010 (Xem: 12487) Tâm Hà Lê Công Đa

Giới Thiệu Và Giải Thích Đề Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La
Mật

22/05/2010 (Xem: 21021) Thích Thái Hòa

Giới Thiệu Và Giải Thích Đề Kinh Kim Cương Bát Nhã
27/05/2010 (Xem: 14947) Thích Thái Hòa

Giới Thiệu Về Năm Bộ Nikāya (Pañca Nikāya) 21/07/2018 (Xem:

27917) Thích Trung Định

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh - Tháng 4, 2011 14/06/2011 (Xem:

23142) Tuệ Quang

Hướng Dẫn Đọc Kinh Trung Bộ 20/09/2019 (Xem: 18671) Thích Nhật
Từ

Hướng Dẫn Đọc Kinh Trường Bộ 20/09/2019 (Xem: 15526) Thích

Nhật Từ

Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển 06/12/2019 (Xem: 10643) U
KO LAY , Thích Nữ Huyền Châu

Khái Quát Lịch Sử Truyền Bá Kinh Điển Và Những Đặc
Điểm Của Kinh Tạng Nikaya

21/04/2010 (Xem: 21128) Thích Viên Giác

Khái Quát Tư Tưởng Kinh Duy Ma Cật 27/05/2010 (Xem:

21960) Thích Viên Giác

Khái Quát Về Nguồn Gốc Kinh A Hàm 21/04/2010 (Xem:

67193) Thích Nguyên Hiền
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Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết, Tóm Tắt Nội Dung 12 Chương
Bản Tiếng Phạn

29/05/2010 (Xem: 16245)

Kinh Kalama 29/03/2023 (Xem: 43989) Sayadaw U Jotika , Tâm Pháp

Mục Lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 02/02/2016 (Xem: 25368) Nguyễn

Minh Tiến

Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày
26/05/2010 (Xem: 26112) Đương Đạo

Ngày Tết đọc Kinh Phật 11/02/2021 (Xem: 5113) Thích Minh Châu , Tuệ

Sỹ , Đức Thắng

Nghi Thức Tụng Niệm Trong Truyền Thống Phật Giáo
Nguyên Thủy

01/10/2015 (Xem: 22004) Bình Anson

Những vấn đề liên quan đến đại tạng kinh 17/09/2014 (Xem:

11600) Nguyễn Minh Tiến

Pháp Môn Tu Chứng Lăng Nghiêm Đại Định 27/05/2010 (Xem:

29654) Thích Huệ Hưng

Phép Tu Lăng Nghiêm Đại Định 27/05/2010 (Xem: 21144) Hoà Thượng

Kim Cang Tử

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Chữ Hán 21/04/2010 (Xem:

16234) Định Huệ

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn 27/05/2010 (Xem:

14845) Thích Thiện Siêu

Sách Mới - Ấn Tống: Giới Thiệu Nguồn Gốc A-di-đà
31/01/2017 (Xem: 11535)

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Bát Nhã Tại Trung Quốc
27/05/2010 (Xem: 12577) Định Huệ

1 2 Trang sau Trang cuối
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